
DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP KHÓA K60, K61, K62 THAM DỰ 
TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC BỔNG ONLINE 

(kèm theo Công văn số 104 /CTSV, ngày 29/03/2018). 

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  

1 15021593 Doãn Mạnh Duy 07/05/1997 QH-2015-I/CQ-Đ-A 

2 15022272 Bùi Ngọc Thắng 14/01/1997 QH-2015-I/CQ-Đ-B 

3 15021766 Nguyễn Minh Châu 20/05/1997 QH-2015-I/CQ-C-A 

4 15021809 Nguyễn Minh Tuấn 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

5 15021363 Hoàng Đăng Kiên 15/08/1997 QH-2015-I/CQ-C-B 

6 15020890 Nguyễn Tuấn Anh 05/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-C 

7 15021446 Chu Thị Thơm 06/10/1997 QH-2015-I/CQ-C-D 

8 15021483 Nguyễn Quang Anh 30/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC 

9 15021314 Lê Tuấn Đạt 06/04/1997 QH-2015-I/CQ-T 

10 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 QH-2015-I/CQ-N 

11 15022360 Nguyễn Văn Cường 30/11/1997 QH-2015-I/CQ-V 

12 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 QH-2015-I/CQ-H 

13 15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 QH-2015-I/CQ-M 

14 16020175 Nguyễn Đức Tiến 01/02/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 

15 16020778 Đỗ Phương Nam 01/09/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-B 

16 16020258 
Nguyễn Phạm Việt 
Nam 03/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

17 16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/02/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

18 16021420 Phạm Thuận Thành 10/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 

19 16021209 Đỗ Quốc Tuấn 14/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 

20 16021155 Đàm Tiến Thành 25/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-C 

21 16021031 Trần Quang Linh 01/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-D 

22 16021140 Nguyễn Quang Thái 16/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 



23 16021270 Lê Thuận Đức 02/04/1997 QH-2016-I/CQ-T 

24 16021605 
Nguyễn Đăng Bảo 
Long 15/03/1998 QH-2016-I/CQ-N 

25 16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 09/05/1998 QH-2016-I/CQ-V 

26 16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 QH-2016-I/CQ-E 

27 16020624 Lương Đức Nguyên 25/02/1998 QH-2016-I/CQ-M 

28 16020303 Nguyễn Văn Anh 11/04/1998 QH-2016-I/CQ-H 

29 17020611 Trương Bách Chiến 21/03/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 

30 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999 QH-2017-I/CQ-IE2 

31 17020602 Đỗ Tuấn Bắc 22/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE3 

32 17021046 Đinh Tiến Thịnh 19/05/1999 QH-2017-I/CQ-IE4 

33 17021202 Hoàng Tích Phúc 10/03/1999 QH-2017-I/CQ-IE5 

34 17020970 Nguyễn Văn Phương 11/08/1999 QH-2017-I/CQ-IE6 

35 17021148 Nguyễn Thế Anh 17/07/1998 QH-2017-I/CQ-IE7 

36 17020937 
Phạm Thị Thảo 
Nguyên 07/10/1999 QH-2017-I/CQ-IE8 

37 17020743 Nguyễn Mạnh Hiếu 05/09/1999 QH-2017-I/CQ-IE9 

38 17021359 Nguyễn Ngọc Anh Vũ 10/07/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC1 

39 17021257 Nguyễn Việt Hoàng 12/11/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC2 

40 17021235 
Nguyễn Công Trường 
Giang 25/11/1999 QH-2017-I/CQ-I-CQ-C-A-CLC3 

41 17020548 Nguyễn Thành Trung 02/11/1999 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

42 17020447 Nguyễn Văn Trường 19/05/1999 QH-2017-I/CQ-ME1 

43 17020152 Lại Hữu Thái 11/11/1998 QH-2017-I/CQ-ME2 

44 17020349 Nghiêm Ngọc Linh 02/05/1999 QH-2017-I/CQ-ME3 

45 17020392 Nguyễn Yến Nhi 01/11/1999 QH-2017-I/CQ-ME4 

46 17021424 Hoàng Văn Kiên 21/07/1998 QH-2017-I/CQ-PE1 

47 17021379 Dương Văn Quang 22/11/1999 QH-2017-I/CQ-PE2 
Danh sách gồm 47 sinh viên ./. 


